TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG

           TỔ NGỮ VĂN

ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN

KHỐI 10 (NĂM HỌC 2012 – 2013)
I/- KIẾN THỨC VĂN BẢN VĂN HỌC: Yêu cầu nắm được các bài thuộc văn học trung đại Việt Nam và các bài thơ Đường vừa được học trong chương trình:

(1) TỎ LÒNG 
- 
(Thuật Hoài)

- Phạm Ngũ Lão -
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.

1. Kiến thức:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của con người thời Trần với tầm vóc, tư thế, lí tưởng cao cả, vẻ đẹp của thời đại với sức mạnh và khí thế hào hùng, tinh thần quyết chiến thắng.

- Hình ảnh kì vĩ, ngôn ngữ hàm súc giàu tính biểu cảm.

2. Kĩ năng: Đọc – hiểu một bài thơ Đường luật.

B. BÀI TẬP.

1. Học thuộc lòng phiên âm và dịch thơ bài thơ?
2. Phân tích bài thơ Thuật Hoài để làm rõ tầm vóc, tư thế, lí tưởng cao cả của con người thời Trần?

(2) CẢNH NGÀY HÈ 
-
(Bảo kính cảnh giới 
-    Bài 43)

- Nguyễn Trãi -
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.

1. Kiến thức:
- Vẻ đẹp bức tranh cảnh ngày hè được gợi tả một cách sinh động.

- Vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi: nhạy cảm với thiên nhiên, với cuộc sống đời thường của nhân dân, luôn hướng về nhân dân với mong muốn “Dân giàu đủ khắp địa phương”.

- Nghệ thuật thơ Nôm độc đáo, những từ láy sinh động và câu thơ lục ngôn tự nhiên.
2. Kĩ năng: Đọc – hiểu một bài thơ Nôm Đường luật theo đặc trưng thể loại.
B. BÀI TẬP.

1. Học thuộc lòng bài thơ?

2. Phân tích bài thơ. Tìm đọc thêm một số bài thơ của Nguyễn Trãi trong Quốc âm thi tập?
(3) ĐỌC TIỂU THANH KÍ 

-
(Độc tiểu Thanh kí)

- Nguyễn Du -
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.

1. Kiến thức:
- Tiếng khóc cho số phận người phụ nữ tài sắc bạc mệnh đồng thời là tiếp nói khao khát tri ân của nhà thơ.

- Hình ảnh thơ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc.

2. Kĩ năng: Đọc – hiểu thơ Đường luật theo đặc trưng thể loại.
B. BÀI TẬP.

1. Học thuộc lòng phiên âm và dịch thơ bài thơ?

2. Phân tích bài thơ?

3. Hãy chứng minh tình yêu thương bao la của Nguyễn Du đối với người phụ nữ tài hoa bạc mệnh qua bài thơ Độc tiểu Thanh kí?

(4)
NHÀN 
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.

1. Kiến thức:
- Một tuyên ngôn về lối sống hòa hợp với thiên nhiên, đứng ngoài vòng danh lợi, giữ cốt cách thanh cao được thể hiện qua rung động trữ tình, chất trí tuệ.
- Ngôn ngữ mộc mạc tự nhiên mà ẩn ý thâm trầm, giàu tính trí tuệ.
2. Kĩ năng: Đọc – hiểu thơ Nôm Đường luật theo đặc trưng thể loại.
B. BÀI TẬP.

1. Học thuộc lòng bài thơ?

2. Hãy phân tích quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm được thể hiện qua bài thơ Nhàn?
(5)
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn 

Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

(Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng)








Lí Bạch
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.

1. Kiến thức:
- Tình cảm chân thành, trong sáng cảm động của Lí Bạch đối với bạn.

- Hình ảnh, ngôn ngữ thơ tươi sáng, gợi cảm.

2. Kĩ năng: 
- Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.



- Phân tích theo những đặc trưng cơ bản của thơ.
B. BÀI TẬP.

1. Học thuộc lòng phiên âm và dịch thơ bài thơ?

2. Phân tích bài thơ và lí giải tình bạn chân thành cao đẹp đã thể hiện trong bài?

3. Suy nghĩ về tình bạn trong cuộc sống ngày nay?

(6)    CẢM XÚC MÙA THU 
-
(Thu hứng)

Đỗ Phủ
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.

1. Kiến thức:
- Cảnh buồn mùa thu và tâm trạng con người cũng buồn như cảnh.

- Qua việc tiếp nhận văn bản, củng cố những kiến thức đã học về hình thức và đặc điểm nghệ thuật của thơ Đường luật.

2. Kĩ năng: 
- Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.



- Phân tích cảm hứng nghệ thuật, hình ảnh, ngôn từ và giọng điệu thơ.
B. BÀI TẬP.

1. Học thuộc lòng bài thơ phần phiên âm và dịch thơ?

2. Phân tích bài thơ để làm rõ nỗi buồn riêng thấm thía và tâm sự chứa chan lòng yêu nước thương đời của Đỗ Phủ?

(7)  THƠ HAI CƯ CỦA BA SÔ

- Đặc điểm thơ Hai Cư

- Tìm “quý ngữ” trong các bài thơ Hai Cư

(8) PHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN.
A. Tóm tắt cốt truyện, nội dung tư tưởng, nghệ thuật các văn bản.

- Chiến thắng Mtao-Mxây

- Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

- Uy-lit-xơ trở về 

- Tấm Cám

B. Học thuộc, nắm nội dung, nghệ thuật các bài ca dao sau:

- Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa.

- Ca dao hài hước.

C. Văn học Sử: Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X -> XIX
- Thành tựu từng giai đoạn phát triển.

- Đặc điểm lớn về nội dung và nghệ thuật.

II/- PHẦN TIẾNG VIỆT.

1. HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ
- Khái niệm.
- Các quá trình:


+ Tạo lập văn bản


+ Tiếp nhận văn bản

- Các nhân tố giao tiếp: nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp, mục đích giao tiếp, phương tiện và cách thức giao tiếp.

- Các bài tập SGK trang 20,21.

2.ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT
- Đặc điểm của ngôn ngữ nói. (3 đặc điểm)
- Đặc điểm của ngôn ngữ viết. (3 đặc điểm)
- Làm bài tập SGK trang 88, 89
3. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ SINH HOẠT
- Khái niệm
- Các dạng biểu hiện

- các đặc trưng: tính cụ thể, tính cảm xúc, tính cá thể

- Các bài tập SGK trang 126, 127

4. THỰC HÀNH PHÉP TU TỪ ẨN DỤ, HOÁN DỤ
- Ẩn dụ: 


+ Khái niệm


+ Tìm các ẩn dụ: thuyền, bến, cây đa, con đò, lửa lựu, giọt, thác, phù du…

- Hoán dụ:


+ Khái niệm


+ Tìm các hoán dụ: đầu xanh, má hồng, áo nâu, áo xanh, thôn Đoài, thôn Đông.

- Làm các bài tập SGK trang 136, 137

5. VĂN BẢN.


- Khái niệm


- Đặc điểm


- Các loại văn bản


- Các bài tập SGK

III/- LÀM VĂN

- Thể loại:
+ Văn tự sự (nhập vai vào nhân vật, kể lại tác phẩm, kể chuyện sáng tạo)



+ Văn biểu cảm



+ Phân tích, cảm nhận tác phẩm văn học

